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1. Khái quát các hành vi vi phạm hành chính 
về kiểm tra, khám sức khỏe, nhập ngũ thực 
hiện nghĩa vụ quân sự

Điều 45 Hiến pháp năm 2013 quy định 
“công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 
và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân”. Khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 
1 Phan Nhật Thanh “Nhận thức sự khác biệt giữa quyền con người và quyền công dân”, Tạp chí Khoa học 
pháp lý Việt Nam, số 3, 2020.

(NVQS) năm 2015 quy định: “NVQS là nghĩa 
vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân 
đội nhân dân”. Khác với những nghĩa vụ khác 
áp dụng đối với cá nhân (nghĩa vụ đóng thuế), 
NVQS là một loại nghĩa vụ chỉ áp dụng đối với 
công dân1. Bên cạnh đó, đây còn là một nghĩa 
vụ vẻ vang của công dân. Sự vẻ vang, vinh dự, 
tự hào thể hiện ở chỗ phục vụ trong môi trường 
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quân ngũ chính là cống hiến sức trẻ để bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ hòa bình2. Môi trường quân 
ngũ với đặc tính kỷ luật nghiêm minh, tinh 
thần tập thể... là điều kiện tốt để mỗi cá nhân 
phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện về nhân cách và 
trưởng thành toàn diện3.

Mặc dù là một nghĩa vụ thiêng liêng, vẻ 
vang với Tổ quốc nhưng vẫn có nhiều công dân 
không nhận thức được vấn đề này. Trong thực 
tế, hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc 
thực hiện NVQS vẫn diễn ra thường xuyên4. 
Khoản 1 Điều 59 Luật NVQS năm 2015 quy 
định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà chủ 
thể thực hiện hành vi trốn tránh, chống đối, cản 
trở việc thực hiện NVQS sẽ bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự.

Như vậy, bên cạnh trách nhiệm kỷ luật và 
trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính 
cũng được xem là một trong những giải pháp 
quan trọng nhằm răn đe, trừng trị chủ thể vi 
phạm các quy định về thực hiện NVQS. Hiện 
nay, việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 
đối với các vi phạm về thực hiện NVQS được 
quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP 
ngày 09/10/2013 của Chính phủ (Nghị định số 
120). Theo đó, các VPHC này được chia thành 
06 nhóm hành vi: i) Vi phạm các quy định về 
đăng ký NVQS (Điều 4); ii) Vi phạm quy định 
sơ tuyển thực hiện NVQS (Điều 5); iii) Vi phạm 
quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện 
NVQS (Điều 6); iv) Vi phạm quy định về nhập 
ngũ (Điều 7); v) Vi phạm quy định về thực hiện 
NVQS phục vụ tại ngũ (Điều 8); vi) Vi phạm 
các quy định về thực hiện NVQS (Điều 9). 
Trong 06 nhóm hành vi nêu trên thì vi phạm 
về khám sức khỏe thực hiện NVQS và vi phạm 
quy định về nhập ngũ rất phổ biến5 dưới các 
biểu hiện sau đây: 

Một là, người khám sức khỏe không có mặt 
2 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, năm 2011, tr.226.
3 Tô Viết Báo, “Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015”, Tạp chí 
Quốc phòng toàn dân, số 1, năm 2016.
4 Phạm Đức Việt, “Bàn về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, Tạp chí Kiểm sát, số 5, năm 2021.
5 Báo cáo số 2638/BC-BCH ngày 18/12/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng về công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính từ năm 2013 đến năm 2020.

đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe 
ghi trong giấy gọi khám sức khỏe thực hiện 
NVQS mà không có lý do chính đáng. Theo đó, 
khi nhận được hoặc biết được giấy gọi khám 
sức khỏe thực hiện NVQS thì công dân phải 
thực hiện nghĩa vụ này. Trường hợp không có 
mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức 
khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe mà 
không có lý do chính đáng thì cấu thành một 
VPHC. Lý do chính đáng ở đây được quy định 
cụ thể trong Điều 5 Thông tư số 95/2014/TT-
BQP ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng hướng dẫn thi hành Nghị định số 120 
gồm: i) Người phải thực hiện việc kiểm tra 
hoặc khám sức khỏe thực hiện NVQS nhưng 
bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn; ii) 
Thân nhân của người thực hiện NVQS gồm 
bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; 
người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; 
con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng 
hoặc chết nhưng chưa tổ chức tang lễ; iii) Nhà 
ở của người thực hiện NVQS hoặc nhà ở của 
thân nhân người thực hiện NVQS nằm trong 
vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn 
làm ảnh hưởng đến cuộc sống; iv) Người thực 
hiện NVQS không nhận được giấy gọi kiểm tra 
hoặc khám sức khỏe thực hiện NVQS do lỗi 
của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc 
do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc 
cản trở. Ngoại trừ những lý do chính đáng nêu 
trên, những lý do khác không được chấp nhận 
và người thuộc diện khám sức khỏe mà không 
có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức 
khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe sẽ bị xử 
phạt VPHC.

Hai là, người khám sức khỏe gian dối làm 
sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình 
nhằm trốn tránh NVQS. Hình thức vi phạm này 
thể hiện qua việc “gian dối làm sai lệch kết quả 
phân loại sức khỏe của mình” và mục đích là 
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“nhằm trốn tránh NVQS”. Như vậy, nếu người 
khám sức khỏe có hành vi gian dối để làm 
sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình 
nhưng lại nhằm mục đích đạt sức khỏe cao 
hơn để được tuyển chọn vào binh chủng khác 
nhau - tức là vẫn nhập ngũ thực hiện NVQS thì 
không thỏa mãn cấu thành của VPHC.

Ba là, hành vi “đưa tiền hoặc các lợi ích 
vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm 
sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người 
khám sức khỏe thực hiện NVQS”. Hành vi này 
được thực hiện với lỗi cố ý, cụ thể là dùng lợi 
ích vật chất để tác động đến người khám sức 
khỏe nhằm mục đích trốn tránh NVQS.

Bốn là, cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai 
lệch các yếu tố về sức khỏe của người khám 
sức khỏe thực hiện NVQS. Đây là hành vi của 
cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm cho các yếu 
tố về sức khỏe của người khám sức khỏe thực 
hiện NVQS bị sai lệch. Sự sai lệch này theo ý 
muốn của cán bộ, nhân viên y tế, có thể là đạt 
sức khỏe để thực hiện NVQS hoặc là không đạt 
sức khỏe để không thực hiện NVQS.

Năm là, không có mặt đúng thời gian hoặc 
địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập 
ngũ mà không có lý do chính đáng. Hành vi 
vi phạm này thể hiện ở việc người có lệnh gọi 
nhập ngũ đã trực tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ 
hoặc biết được lệnh gọi nhập ngũ nhưng không 
có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung 
ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do 
chính đáng. Trong trường hợp này, lý do chính 
đáng được quy định tương tự hành vi không có 
mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh gọi 
khám sức khỏe thực hiện NVQS. 
2. Bất cập trong các quy định của pháp luật 
xử phạt vi phạm hành chính về kiểm tra, 
khám sức khỏe, nhập ngũ thực hiện nghĩa 
vụ quân sự

Thứ nhất, các quy định của Nghị định số 
120 xử phạt VPHC về khám sức khỏe, nhập 
ngũ thực hiện NVQS không tương thích với 
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/ 142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ 
sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/ 142 điều, bổ sung mới 04 điều, bãi bỏ 03 điều của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012.

Luật NVQS năm 2015, Luật Xử lý VPHC năm 
2012 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

Sau khi Luật Xử lý VPHC năm 2012 có 
hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
120 để quy định cụ thể về hành vi vi phạm, 
hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với các VPHC trong lĩnh vực 
quốc phòng. Tính đến nay, trải qua gần 8 năm 
triển khai thi hành, các quy định về xử phạt 
VPHC trong lĩnh vực quốc phòng nói chung và 
VPHC về khám sức khỏe, nhập ngũ thực hiện 
NVQS nói riêng đã không còn phù hợp với các 
văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam.

Nội dung quy định về xử phạt VPHC trong 
lĩnh vực quốc phòng nói chung và VPHC về 
khám sức khỏe, nhập ngũ thực hiện NVQS nói 
riêng được ban hành dựa trên cơ sở Luật Tổ 
chức Chính phủ năm 2001, Luật Quốc phòng 
năm 2005, Luật NVQS năm 1981 đã được sửa 
đổi, bổ sung năm 1990, 1994 và 2005. Tính 
đến nay, các văn bản này đã hết hiệu lực và 
được thay thế bằng Luật Tổ chức Chính phủ 
năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 
Luật Quốc phòng năm 2018, Luật NVQS năm 
2015. Bên cạnh đó, các quy định của Luật Xử 
lý VPHC năm 2012 cũng đã được sửa đổi, bổ 
sung năm 20206. Để bảo đảm tính hợp pháp, 
tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp 
luật trong hệ thống pháp luật, cần thiết phải sửa 
đổi Nghị định số 120.

Thứ hai, một số hành vi bị cấm trong Luật 
NVQS năm 2015 chưa xác định được chế tài 
tương ứng trong pháp luật xử phạt VPHC.

Theo quy định của khoản 1 Điều 10 Luật 
NVQS năm 2015, trốn tránh thực hiện NVQS 
là hành vi bị nghiêm cấm. Khoản 8 Điều 3 
Luật NVQS năm 2015 giải thích, “trốn tránh 
thực hiện NVQS là hành vi không chấp hành 
lệnh gọi đăng ký NVQS; lệnh gọi khám sức 
khỏe NVQS; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập 
trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng 
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động viên, sẵn sàng chiến đấu”. Như vậy, trốn 
tránh thực hiện NVQS bao gồm các hành vi: 
i) Không chấp hành lệnh gọi đăng ký NVQS; 
ii) Không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe 
NVQS; iii) Không chấp hành lệnh gọi nhập 
ngũ; iv) Không chấp hành lệnh gọi tập trung 
huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động 
viên, sẵn sàng chiến đấu. 

Hiện nay, khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
120 quy định xử phạt từ 800.000 đồng đến 
1.200.000 đồng đối với hành vi “không có 
mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức 
khỏe ghi trong giấy gọi khám sức khỏe thực 
hiện NVQS mà không có lý do chính đáng”. 
Câu hỏi đặt ra là “nếu chủ thể có mặt đúng thời 
gian, đúng địa điểm khám sức khỏe nhưng lại 
không chịu khám sức khỏe thì có bị xử phạt 
hay không?”. Căn cứ vào câu chữ quy định tại 
khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP 
thì rõ ràng không thể xử phạt bởi chủ thể vẫn 
có mặt đúng thời gian, đúng địa điểm khám sức 
khỏe theo lệnh gọi.

Việc “không có mặt đúng thời gian hoặc 
địa điểm khám sức khỏe mà không có lý do 
chính đáng” có thể là “không chấp hành lệnh 
gọi khám sức khỏe”. Tuy nhiên, hành vi “không 
chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe” hoàn toàn 
có thể diễn ra mặc dù công dân có mặt đúng 
thời gian, địa điểm khám sức khỏe. Như vậy, 
có thể thấy, hành vi “không chấp hành lệnh gọi 
khám sức khỏe” có nội hàm pháp lý rộng hơn 
“không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm 
khám sức khỏe ghi trong giấy gọi khám sức 
khỏe thực hiện NVQS mà không có lý do chính 
đáng”. Do đó, nếu hành vi nào tuy có dấu hiệu 
“không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe” 
nhưng không phải là “không có mặt đúng thời 
gian hoặc địa điểm khám sức khỏe mà không 
có lý do chính đáng” thì người có thẩm quyền 
sẽ không thể xử phạt.

Tương tự, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 
120 quy định hành vi “không có mặt đúng thời 
gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi 
nhập ngũ mà không có lý do chính đáng” sẽ 
bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 

đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp người có 
lệnh nhập ngũ có mặt đúng thời gian, địa điểm 
nhưng lại không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ 
thì lại không có căn cứ để xử phạt. Trên thực 
tế, người có lệnh nhập ngũ có mặt đúng thời 
gian, địa điểm nhưng không đồng ý mặc quân 
trang, không đồng ý cho kiểm tra lại sức khỏe 
hoặc không đồng ý lên xe để về đơn vị nhận 
quân của Quân đội… vẫn thường xuyên xảy ra. 
Do đó, nếu chỉ căn cứ vào quy định tại khoản 1 
Điều 7 Nghị định số 120 thì không thể xử phạt 
hành vi trên.

Có thể thấy, hành vi “không có mặt đúng 
thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh 
gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng” 
và “không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ” là rất 
khác nhau. Việc trốn tránh, không có mặt đúng 
thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh 
gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng 
chính là không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. 
Tuy nhiên, hành vi không chấp hành lệnh gọi 
nhập ngũ vẫn có thể diễn ra mặc dù công dân 
có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung 
ghi trong lệnh gọi nhập ngũ. Do đó, các hành vi 
vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 
số 120 đã không bao quát hết các vi phạm về 
“không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ”.

Điều 332 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 
2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 
(BLHS năm 2015) về quy định Tội trốn tránh 
thực hiện NVQS. Theo đó, người nào không 
chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng 
ký NVQS, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 
lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt 
VPHC về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 
này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 
hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Như vậy, 
hành vi trốn tránh thực hiện NVQS bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với: a) 
Không chấp hành đúng quy định của pháp luật 
về đăng ký NVQS; b) Không chấp hành lệnh 
gọi nhập ngũ; c) Không chấp hành lệnh gọi tập 
trung huấn luyện. Đối chiếu quy định tại khoản 
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8 Điều 3 Luật NVQS năm 2015 và Điều 332 
BLHS năm 2015 sẽ thấy sự không tương thích. 
Cụ thể, theo Điều 332 BLHS năm 2015, hành 
vi “không chấp hành lệnh gọi đăng ký NVQS”, 
“không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ”, “không 
chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn 
tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng 
chiến đấu” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự nếu đã bị xử phạt VPHC.

Đối với hành vi “không chấp hành lệnh gọi 
khám sức khỏe NVQS”, như đã đề cập trên đây, 
nếu không có dấu hiệu “không có mặt đúng 
thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong 
lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính 
đáng” thì người có thẩm quyền không thể xử 
phạt VPHC. Một khi không bị xử phạt VPHC 
thì cũng không thể truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Bất cập này dẫn đến thực trạng là hành 
vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe 
NVQS nếu được thực hiện trong khoảng thời 
gian và tại địa điểm khám sức khỏe thì không 
bị xử phạt VPHC. Vi phạm này cũng không thể 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự mặc dù chủ thể 
thực hiện hành vi nhiều lần7.

Tương tự, đối với hành vi “không chấp hành 
lệnh gọi nhập ngũ”, pháp luật hiện hành không 
quy định đầy đủ về chế tài hành chính. Cụ thể, 
hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ nếu 
được thực hiện trong khoảng thời gian và tại 
địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ 
thì không thể xử phạt. Từ bất cập này lại dẫn 
đến vướng mắc trong việc truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối với hành vi “không chấp hành lệnh 
gọi nhập ngũ”. Cụ thể, theo Điều 332 BLHS 
năm 2015, hành vi “không chấp hành lệnh gọi 
nhập ngũ” sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
khi người vi phạm đã bị xử phạt VPHC. Do 

7 Công văn số 5887/VKSTC-V14 ngày 05/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp một 
số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và thi hành 
án hình sự.
8 Nguyễn Cảnh Hợp, “Định kiến hành chính trong luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 
16, năm 2021.
9 Nguyễn Văn Thuyết (chủ biên), Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự hiện hành, Nxb. Chính trị 
quốc gia - Sự thật, năm 2018, tr.458.

không bị xử phạt VPHC thì không thể thỏa mãn 
điều kiện tiên quyết để truy cứu trách nhiệm 
hình sự về Tội trốn tránh thực hiện NVQS8.

Thứ ba, Nghị định số 120 chưa bao quát hết 
những sai phạm về khám sức khỏe, nhập ngũ 
thực hiện NVQS.

Theo điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 
120, hành vi “đưa tiền hoặc các lợi ích vật 
chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm 
sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người 
khám sức khỏe thực hiện NVQS” sẽ bị phạt tiền 
từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Như 
vậy, để xác định có VPHC hay không thì người 
có thẩm quyền phải chứng minh được hành 
vi “đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác” 
cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết 
quả phân loại sức khỏe của người khám sức 
khỏe thực hiện NVQS. Câu hỏi đặt ra là “nếu 
tổ chức, cá nhân không dùng tiền hoặc các lợi 
ích vật chất khác mà dùng các lợi ích phi vật 
chất nhằm mục đích để cán bộ, nhân viên y tế 
làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của 
người khám sức khỏe thực hiện NVQS thì có vi 
phạm hay không?”. Các tác giả cho rằng, trong 
cấu thành của VPHC này, “tiền hoặc các lợi ích 
vật chất khác” được xem là dấu hiệu bắt buộc. 
Do đó, nếu không có “tiền hoặc các lợi ích vật 
chất khác” mà là các “lợi ích phi vật chất” thì 
người có thẩm quyền không thể xử phạt. Thực 
tiễn cho thấy, rất nhiều trường hợp lợi ích mà 
người có chức vụ, quyền hạn nói chung và cán 
bộ, nhân viên y tế nói riêng nhận được là lợi ích 
phi vật chất như tình dục, sự ca ngợi, tôn vinh 
một cách không chính đáng, việc làm9… Xét 
về tính chất, việc người có chức vụ, quyền hạn 
nói chung và cán bộ, nhân viên y tế nhận lợi 
ích vật chất hay phi vật chất từ người đưa hối 



38

THỰC TIỄN PHÁP LUẬT

Số 1 (449) - T01/2022

lộ thì tính nguy hiểm của hành vi là như nhau10. 
Do đó, việc đưa lợi ích phi vật chất cho cán bộ, 
nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại 
sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện 
NVQS mà lại không bị xử phạt là một điều bất 
hợp lý.

Thứ tư, Nghị định số 120 không quy định 
thẩm quyền xử phạt VPHC về khám sức khỏe, 
nhập ngũ thực hiện NVQS cho Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân (UBND) cấp xã dẫn đến vướng mắc 
trong việc áp dụng pháp luật.

VPHC xảy ra phổ biến ở nhiều ngành, nhiều 
lĩnh vực khác nhau, kèm theo đó là những hậu 
quả cần được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. 
Do đó, bên cạnh việc áp dụng các hình thức xử 
phạt để răn đe cá nhân, tổ chức VPHC, pháp 
luật còn áp dụng các biện pháp nhất định nhằm 
khắc phục hậu quả do VPHC gây ra. Đối với 
hành vi “không có mặt đúng thời gian hoặc địa 
điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy 
gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện NVQS 
mà không có lý do chính đáng”, ngoài hình 
thức phạt tiền (từ 800.000 đồng đến 1.200.000 
đồng), người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả “buộc thực hiện kiểm tra 
hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội 
đồng NVQS”. Đối với hành vi “người khám sức 
khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại 
sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS” 
hoặc “cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch 
các yếu tố về sức khỏe của người khám sức 
khỏe thực hiện NVQS” thì ngoài việc bị phạt 
tiền (từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng), 
người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả “buộc thực hiện lại việc khám 
sức khỏe đối với người được khám sức khỏe 
thực hiện NVQS”. Đối với hành vi “đưa tiền 
hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, 
nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại 
sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện 
NVQS” thì ngoài việc bị phạt tiền (từ 2.000.000 
đồng đến 4.000.000 đồng), người vi phạm còn 
10 Đào Phương Thanh, “Quy định của Bộ luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội nhận hối lộ”, Tạp chí 
Nghiên cứu lập pháp, số 2, năm 2021.

bị áp dụng đồng thời hai biện pháp khắc phục 
hậu quả “buộc thực hiện lại việc khám sức khỏe 
đối với người được khám sức khỏe thực hiện 
NVQS” và “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 
có được do VPHC”. Đối với hành vi “không 
có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung 
ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý 
do chính đáng” thì ngoài việc bị phạt tiền (từ 
1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng), người vi 
phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả “buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ”. Như 
vậy, đối với tất cả VPHC về khám sức khỏe, 
nhập ngũ thực hiện NVQS thì người vi phạm 
đều bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo khoản 4 Điều 52 Luật Xử lý VPHC 
năm 2012, thẩm quyền xử phạt VPHC phải căn 
cứ vào hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, 
phương tiện VPHC bị tịch thu và biện pháp 
khắc phục hậu quả được quy định đối với từng 
HVVP. Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 120 
quy định Chủ tịch UBND cấp xã có quyền 
phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 5.000.000 đồng 
trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, Chủ tịch 
UBND cấp xã lại không có quyền áp dụng các 
biện pháp khắc phục hậu quả “buộc thực hiện 
kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch 
của Hội đồng NVQS”; “buộc thực hiện lại việc 
khám sức khỏe đối với người được khám sức 
khỏe thực hiện NVQS”; “buộc nộp lại số lợi 
bất hợp pháp có được do VPHC”; “buộc chấp 
hành lệnh gọi nhập ngũ”.

Nếu chỉ xét riêng về thẩm quyền phạt tiền 
thì Chủ tịch UBND cấp xã hoàn toàn đủ thẩm 
quyền xử phạt đối với các VPHC về khám sức 
khỏe, nhập ngũ thực hiện NVQS. Tuy nhiên, do 
Chủ tịch UBND cấp xã không có thẩm quyền 
áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối 
với các VPHC về khám sức khỏe, nhập ngũ 
thực hiện NVQS nên không có quyền xử phạt. 
Điều này dẫn đến thực trạng có những hành vi 
vi phạm mà mức tiền phạt thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND cấp xã nhưng do áp dụng 
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đồng thời các biện pháp khắc phục hậu quả 
nên phải chuyển lên cấp trên. Đây là phương 
án đi ngược lại với chủ trương mở rộng thẩm 
quyền cho cấp dưới, cấp cơ sở, đồng thời cũng 
đi ngược lại với phân cấp quản lý nhà nước về 
hoạt động xử phạt và mâu thuẫn với nguyên 
tắc xác định thẩm quyền xử phạt dựa trên tính 
chất, mức độ nguy hiểm của hành vi11.
3. Kiến nghị hoàn thiện

Thứ nhất, nhằm bảo đảm tính thống nhất 
của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu về 
tính hợp pháp là văn bản quy định chi tiết phải 
được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm 
có hiệu lực của văn bản được quy định chi 
tiết12, cần sớm ban hành nghị định mới thay thế 
Nghị định số 120. Trong quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính về kiểm tra, khám sức khỏe, 
nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghị định 
cần lưu ý một số điểm sau đây: 

Một là, quy định cụ thể chế tài đối với hành 
vi “không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe” 
và “không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ”13. 

Hai là, theo khoản 7 Điều 3 Luật Phòng, 
chống tham nhũng năm 2018, hành vi tham 
nhũng không chỉ nhằm đạt được lợi ích vật 
chất, mà còn nhằm đạt lợi ích phi vật chất. 
Do đó, nhằm bảo đảm sự tương thích với Luật 
Phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định 
xử phạt đối với hành vi “đưa tiền hoặc các lợi 
ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để 
làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của 
người khám sức khỏe thực hiện NVQS” cần 
được bổ sung cụm từ “lợi ích phi vật chất” vào 
cấu thành của VPHC. 

Thứ hai, như đã phân tích ở trên đây, Luật 

11 Nguyễn Cảnh Hợp - Mai Thị Lâm, “Quy định thẩm quyền xử phạt theo tỷ lệ phần trăm có khống chế mức 
trần: Ưu điểm hay hạn chế?”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06, 2015.
12 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020.
13 Tác giả cho rằng cần bổ sung hành vi vi phạm các quy định về khám sức khỏe thực hiện NVQS là “không 
nhận lệnh gọi khám sức khỏe và không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe thực hiện NVQS”. Đối với Điều 
7 về vi phạm quy định về nhập ngũ thực hiện NVQS là “không nhận lệnh gọi nhập ngũ thực hiện NVQS và 
không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ thực hiện NVQS”.
14 Trương Tư Phước, “Hoàn thiện quy định của pháp luật về biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục 
lại tình trạng ban đầu”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 7, năm 2019.

Xử lý VPHC năm 2012 quy định việc áp dụng 
biện pháp “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 
được do thực hiện VPHC” thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch 
UBND cấp tỉnh. Do đó, ngoại trừ hành vi bị 
áp dụng biện pháp “buộc nộp lại số lợi bất hợp 
pháp”, các VPHC về khám sức khỏe, nhập ngũ 
thực hiện NVQS bị áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả khác, các tác giả cho rằng, nên 
giao cho Chủ tịch UBND cấp xã. Thực chất, các 
biện pháp “buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám 
sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng NVQS”, 
“buộc thực hiện lại việc khám sức khỏe đối với 
người được khám sức khỏe thực hiện NVQS”, 
“buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ” không có 
nội dung pháp lý mới vì nó được bao hàm trong 
biện pháp “buộc khôi phục lại tình trạng ban 
đầu”14. Vì vậy, các biện pháp này có thể được 
quy định nằm trong phạm vi thẩm quyền của 
Chủ tịch UBND cấp xã. 

Thứ ba, nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa 
Luật Xử lý vi phạm hành chính với Luật Hình 
sự, cần sửa đổi BLHS năm 2015 theo hướng 
quy định chế tài xử lý hình sự đối với hành 
vi “không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe 
thực hiện NVQS”. Cụ thể, Điều 332 BLHS năm 
2015 cần được sửa đổi như sau: “người nào 
không chấp hành đúng quy định của pháp luật 
về đăng ký NVQS, không chấp hành lệnh gọi 
khám sức khỏe thực hiện NVQS, không chấp 
hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung 
huấn luyện, đã bị xử phạt VPHC về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 
đến 02 năm” ■




